
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1 - 2017: NĂM HỌC 2023-2024
  PHƯỜNG VĨNH TRUNG (TỔ 39, TỔ 42 ĐẾN TỔ 53)

1 Phạm Anh Thư 26/06/2017 Nữ 39

2 Lý Thiên An 31/03/2017 Nữ 39

3 Lưữ Hoài Hiếu 23/11/2017 Nam 39

4 Hồ Phạm Khánh Vy 02/09/2017 Nữ 39

5 Trần Phạm Khánh Vy 01/01/2017 Nữ 42

6 Phạm An Nhiên 09/08/2017 Nữ 42

7 Nguyễn Bảo Liên 20/03/2017 Nữ 42

8 Hoàng Minh Châu 09/07/2017 Nữ 42

9 Trương Huỳnh Linh Đan 12/12/2017 Nữ 42

10 Trần Đình Phong 23/05/2017 Nam 42

11 Hà Huỳnh Mai Khoa 21/01/2017 Nữ 43

12 Huỳnh Đoàn Tấn Phúc 03/01/2017 Nam 43

13 Lê Ngọc Sang 31/12/2017 Nam 43

14 Nguyễn Bá Quốc Khánh 02/09/2017 Nam 43

15 Nguyễn Trọng Phú 22/05/2017 Nam 43

16 Lê Nguyễn Cát Tường 18/01/2017 Nữ 43

17 Võ Như Bảo Trân 30/07/2017 Nữ 44

18 Nguyễn Đăặng Vy Anh 12/11/2017 Nữ 44

19 Huỳnh Thanh Ngọc 20/03/2017 Nữ 44

20 Hoàng Ngọc Bảo Trâm 12/04/2017 Nữ 44

21 Nguyễn Đình Khôi Vỹ 02/09/2017 Nam 45

22 Trương Lê Bảo Ân 26/10/2017 Nữ 45

23 Lê Trần Nhã Uyên 17/06/2017 Nữ 45

24 Nguyễn Thaảo Quỳnh Thư 24/08/2017 Nữ 45

25 Vũ Bá Khôi Nguyên 27/08/2017 Nam 45

26 Nguyễn Minh Quân 29/09/2017 Nam 45

27 Lê Quang 01/12/2017 Nam 46

28 Nguyễn Ngọc Hà 16/10/2017 Nữ 46
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29 Đặng Nguyễn Hoàng Huy 03/02/2017 Nam 46

30 Nguyễn Trần Diệu Linh 23/12/2017 Nữ 46

31 Ngô Võ Thiên Ân 06/08/2017 Nữ 46

32 Huỳnh Duyên Phương 01/01/2017 Nữ 46

33 Lê Minh Quân 08/06/2017 Nam 46

34 Đào Anh Thư 01/01/2017 Nữ 46

35 Nguyễn Hoàng An Nhiên 08/01/2017 Nữ 48

36 Phan Thanh Hoàng 23/05/2017 Nam 48

37 Lê Nhật Nguyên 31/05/2017 Nam 48

38 Dương Phước Thiện 15/10/2017 Nam 48

39 Nguyễn Văn Tuệ Mẫn 10/02/2017 Nữ 48

40 Kiêm Gia Hưng 07/12/2017 Nam 49

41 Huỳnh DĐỗ Bình An 07/01/2017 Nữ 49

42 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 26/06/2017 Nữ 49

43 Nguyễn Ngọc Gia Nghi 28/12/2017 Nữ 49

44 Trần Tuấn Huy 01/01/2017 Nam 50

45 Huỳnh Minh Khang 01/01/2017 Nam 50

47 Lê Ngọc Bảo Hân 04/08/2017 Nữ 51

48 Trần Ngọc Khuê 14/03/2017 Nữ 51

49 Thái Anh Đức 01/01/2017 Nam 51

50 Đinh Nguyễn Quỳnh Hương 15/11/2017 Nữ 51

52 Trần Đại Nhân 10/04/2017 Nam 52

53 Bùi Thị Đan Khanh 28/12/2017 Nữ 52

54 Phan Nhật Linh 26/02/2017 Nữ 52

55 Nguyễn Tuấn Việt 28/07/2017 Nam 53

56 Phan Bảo Nam 11/05/2017 Nam 53

57 Nguyễn Thành Luân 07/06/2017 Nam 53

58 Đặng Hiển Long 31/12/2017 Nam 42

Tổng cộng danh sách này có 58 học sinh 


